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L) 
A-dục vương 


Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 


Ashoka Đại Đê“ (br. Hrb+ sa. aéoka, pi. asoka, zh. Ri]E8 E, hv. A Dục) là vị vua thứ ba của vương 
triê`u Ma-gát-đa (sa. maurua, zh. #L#, hv. Không Tước) thời Â“n Độ xưa, trị vì Â“n Độ từ năm 273 
đêˆn 232 trước CN.HỈ Là một trong những hoàng đê” kiệt xuâ t trong lịch sử Â“n Độ, Ashoka đã 
toàn thă“ng trong loạt các cuộc chỉnh phạt và cai trị phâ `n lớn vùng Nam Á, từ Afghanistan cho đê“n 
Bengal hiện nay và đi sâu đê“n miê`n Nam tận Mysore. Là một vị vua ủng hộ Phật giáo, nhưng từ 
thuở mới lên ngôi, ông được mệnh danh là A Dục vương bạo ác, ông lập ra những khung hình phạt 
tàn ác giôˆng như các cảnh mô. tả trong địa ngục đề hành hình tội nhân, và ông đặt tên cho các ngục 
âˆy là địa ngục trâ`n gian. Vê` sau ông Quy y Tam Bảo và ông đã lập nhiê`u bia đá ghi lại những 
thánh tích trong cuộc đời Phật Thích-ca Mâu-ni và theo truyê n thô “ng Phật giáo, tên ông gă“n liê`n 
với việc lưu truyê `n Phật giáo. 


Vào khoảng năm 26o TCN Ashoka tiê“n hành cuộc chiê“n tranh xâm lược nhà nước Kalinga (ngày 
nay là Odisha).Ì2Ì Ông đã chinh phục Kalinga, điê`u mà tiên đê“ của ông là Chandragupta Maurya 
chưa bao giờ làm được. Ông xây dựng trung tâm cơ quan quyê `n lực của đê“ chê“ Maurya ở Magadha 
(nay là Bihar). Ông trở nên đê` cao Phật giáo sau khi chứng kiê“n nhiê `u chê“t chóc trong chiê“n 
tranh Kalinga, mà bản thân ông đã thực hiện do khát vọng mở rộng đê“ quôˆc của mình. "Ashoka 
suy ngẫm vê` trận chiê“n ở Kalinga, cuộc chiê“n mà người ta ngẫm ră `ng đã làm hơn 100.OOO người 
chê ˆt và 150.ooo người khác bị trục xuâ  t."!3Ì Ashoka đã quy y Tam bảo vào khoảng 263 TCN.Ì?l Sau 
đó ông đã hoă ng dương giáo pháp nhà Phật ra khă“p châu Á, và thiê“t lập các đi tích đánh dâ“u 
nhiê`u địa danh quan trọng trong cuộc đời truyê `n pháp của Phật tỏ Thích-ca Mâu-ni.4l 


Tên ông cũng được gọi theo dịch tiê “ng Hán Việt khác là A-du-eca (zh. [nJ‡fjj), A-du-già (JnJj‡@1JII), 
A-thú-già (J:J80II), A-thú-khả (§nJš57 }), A-thúc (I4), hoặc dịch nghĩa là Vô Ưu (5), hoặc 
như ông tự khă “e trên những cột trụ nổi danh được lưu đê“n ngày nay là Thiên Ái Hi Kiê“n (zh. 
XS hủ, sa. deuanampriua priuadarét), nghĩa là "người được chư thiên thương, người nhìn sự vật với 
tâm lòng hoan hi". Ông là vị quân vương đâ`u tiên của nước Â“n Độ xưa (sa. bhãratauarsa) đã 
thô “ng nhâˆt được một lãnh thỏ vĩ đại, lớn hơn ngay cả Â“n Độ ngày nay. 
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Ashoka Đại đề 


Vua Án Độ 
Trị vì 273 - 232 trước Công 
nguyên 
Tiền nhiệm Bindusara 
Kế nhiệm Dasaratha Maurya 


Thông tin chung 


Sinh 304 trước TCN 
Pataliputra (Patna ngày 


nay) 
Mắt 232 TCN 
Pataliputra 
Hoàng hậu Maharani Devi 


Hoàng phi Hoàng phi 
Kaurwaki 
Padmavaii 
Asandhimitra 
Tishyaraksha 

Hậu duệ Hậu duệ 
Mahinda, Sanghamitta 
Teevala, Kunala 


Tên đầy đủ 


Asok Bindusara Maurya 
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Tài liệu nguồn lịch sử 


Các thông tin lịch sử vê` cuộc đời và thời gian cai trị của vua A-dục có nguô `n từ một sô ˆ tài liệu Phật 
giáo tương đô ˆ¡ nhỏ. Đặc biệt là tác phẩm tiê “ng Phạn A-dục uương truuện (sa. qokauadana) và hai 
bộ. sử của Tích Lan là Đảo sử (zh. 8, pi. dipauamsa) và Đại sử (zh. KH, pì. mahqudứmnsg) cũng 
cÂ ˆ p hâ `u như tâˆt cả những thông tin ngày nay có được. Những thông tin đi sâu hơn được các bản 
khă “c văn của chính vua A-dục cung cầ p (xem A-dục vương khă “c văn), sau khi tác giả của những 
khă “c văn này là Thiên Ái Hi Kiê“n được xác nhận là A-dục vương trong các văn bản Phật giáo, là tên 
khác của A-dục Không Tước (pi. asoka mauriua) 


Việc dùng tài liệu Phật giáo để tu phục lại cuộc đời của vua A-dục đã gây ảnh hưởng lớn đê“n cách 
nhận thức A-dục hiện nay cũng như cách diễn giảng các văn bản khă “e trên trụ và vách đá của ông. 
Lập cơ sở trên những tài liệu này, các nhà nghiên cứu trước đây cho ră `ng, ông chủ yê“u là một quân 
vương Phật giáo, trải qua một cuộc chuyên hóa tâm thức, đê “n với Phật giáo và sau đó chủ động hỗ 
trợ Phật giáo và Tăng-g1à. 


Các nhà nghiên cứu gâ`n đây đặt câu hỏi vê` những sự kiện trên, bởi vì những nguô `n tài liệu ngoài 
truyê `n thôˆng Phật giáo, chính các bản khă “c văn của A-dục ít nói đê“n những điểm giáo lý, triê ˆt 
học Phật giáo, mặc dù khái niệm "Đạt-ma" (zh. išR#, sa. dharma, pi.dhamma) được nhã “c râ + 
nhiê `u lâ`n. Một vài học giả diễn giảng là đây chính là dâ“u hiệu của việc A-dục muôˆn lập một tôn 
giáo quâ `n chúng có tính cách bao gô `m, đa tôn giáo cho quân vương của mình (Romila Thapar); và 
tôn giáo quâ`n chúng này đặt cơ sở trên khái niệm Đạt-ma như một năng lực luân lý, nhưng không 
ủng hộ hoặc đê ` cao bâ“t cứ một triê “t lý có thể gán vào những trào lưu tôn giáo triê`u vua A-dục 
(ví như Kì-na giáo, Bà-la-môn giáo hoặc Sinh kê“ giáo, sa. gjuika). 

Tuy nhiên, như A.W.P. Guruge cho thâ ˆy bă`ng nhiê `u ví dụ từ kinh tạng Pali, thuyêˆt tôn giáo 
quâ `n chúng bên trên không có lập trường vững chă “c. Trong mọi trường hợp, tâ“t cả các học giả 
hiện này đê `u nhâ Ít trí là A-dục đã trị nước với một tâ“m lòng nhân ái, khoan dung đô ˆi với tâˆt 
cả những trào lưu tôn giáo thời đó. 


Cái tên A-dục, hay Ashoka có nghĩa là "không đau khổ" trong tiê“ng Sanskrit. Trong các să“c 
lệnh ông tự xưng là Deuaanaampriua hay là "Người được thâ `n linh phù hộ”. 


H.G. Wells viê“t vê` vua A-dục: 
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Phạn cỗ ( 


Tước vị 


Triều đại 
Thân phụ 


Thân mẫu 


Tôn giáo 


Tước vị 

Devanampriya Priyadarsi 
hay Piodasses, 
Dhamnmarakhit, 
Dharmaraja, Dhammaraj, 
Dhammaradnya, 
Chakravartin, Samrat, 
Radnyashreshtha, 
Magadhrajshretha, 
Magadharajan, Bhupatin, 
Mauryaraja, Aryashok, 
Dharmashok, 
Dhammashok, 
Asokvadhhan, 
Ashokavardhan, 
Parajapita 


Nhà Maurya 
Bindusara 


Rani Dharma 
hay còn gọi là 
Subhadrandgi 


Phật giáo 


Một mảnh đá của Thạch trụ khắc văn thứ 6 (en. 6th 
Pillar Edicts) của A-dục vương, được viết bằng Chữ 


#šW, sa. brãhmï). Bảo tàng Anh quốc 
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Trong lịch sử của thế giới có hàng ngàn vị vua và hoàng đế tự xưng là ngôi cao), 
hoàng để” quốc vương, v.v. Họ chỉ sáng bừng trong chốc lát rôi tàn lụi nhanh 
chóng. Nhưng A-dục vương tỏa sáng và vân tỏa sáng như một ngôi sao sáng, 
cho đên tận ngày hôm nay. 


Truyê `n thuyê ˆt vê` ông được lưu lại trong Ashokavadana ("Chuyện kể VỆ. A-dục vương") trong thê“ kỷ thứ II và Divyavadana ("Chuyện kể linh 
thiêng”).Ashoka là vị hoàng tử thứ hai của vua Bindusara và của Vương tri u Maurya 


Thời niên thiếu 


Theo như truyê `n thôˆng Phật giáo, miêu tả trong "Truyê `n thuyê“t vê` A-dục vương" vào thê“ kỷ 
thứ II, sự ra đời của A-dục được tiên tri bởi Phật Thích-ca Mâu-ni, trong câu chuyện "Quà của 
Đâ Ít": 


Một trăm năm sau khi ta qua đời có một hoàng đế tên là A-dục tại xứ Pataliputra. 
Ông sẽ thống trị một trong bốn lục địa và trang trí Diêm phù đề (Jambudvipa) với tro 
xương của ta và xây tám mươi bón ngàn phù đồ đề đem lại công đức cho chúng 
sinh. Ông sẽ cho các nơi đó được kính trọng bởi thần linh cũng như con người. 
Tiếng tăm của ông sẽ lan đi khắp nơi. Món quà cúng dường của ông chỉ đơn giản 
thế này: Nhạ Da (Jaya)l5Ì ném một nắm đất vào chén của Như Lai (Tathägata). ; : 
Ashokavadana 6Ì Cảnh "Quà của Đất", Thế kỷ thứ II Gandhara. 
Cậu bé Jaya, tiền thân kiếp trước của vua 
Ashoka, dâng chiếc bánh đất (mà cậu bé tưởng 
Theo sau lời tiên tri này, "Truyê `n thuyê“t vê` A-dục vương" còn nói thêm ră ng A-dục cuô ˆi cùng tượng như là thức ăn) lên Phật Thích-ca Mâu-ni. 
được hạ sinh như là hoàng tử của Hoàng đê“ Bindusara xứ Maurya bởi một thứ phi tên là Dharma. Nhờ công đức cúng dường cho một vị Phật với 
Dharma được kế là con của một Brahmin (Bà la môn) nghèo. Ông dâng con gái vào cung vua vì có lòng chí thành, Phật Thích-ca Mâu-ni đã tiên trí 
lời tiên đoán ră `ng con trai (của Dharma) sẽ là một hoàng đê vĩ đại. Mặc dù Dharma có dòng dõi rằng trong kiếp sau, cậu sẽ thành vị vua thống 
tăng lữ, sự kiện cô không phải là hoàng tộc đã làm cô có một vị trí thâ“p trong cung câ m.Ữ lĩnh Án Độ và lưu truyền Phật giáo. Bảo tàng 
Guimet. 


A-dục có một sô“ người anh cùng cha khác mẹ lớn tuổi hơn và một người em trai, Vitthashoka, con 

trai thứ của Dharma. Các hoàng tử cạnh tranh lẫn nhau hê' t sức gay gã t, nhưng A-dục trẻ tuôi 

xuÂ  t să' c cả trong quân sự lẫn các môn học được dạy dỗ. Có một sự đô ¡ đâ u gay gă t, đặc biệt là giữa A-dục và người anh Susima. 
Thời kì năm quyên lực 
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Trưởng thành như một vị tướng bâ ˆt khả chiê“n bại và một người câ `m quân khôn ngoan, A-dục tiê“p tục chỉ huy một vài quân đoàn của quân đội 
Maurya. Uy tín anh trong vương quô “c tăng dâ`n khiê“n các người anh lớn lo sợ anh sẽ được phụ hoàng Bindusara chọn làm người kê“ vị. Người 
lớn tuổi nhâˆt, Hoàng tử Susima, theo truyê`n thôˆng sẽ là người nô ˆi ngôi, thuyêˆt phục phụ hoàng gửi A-dục dẹp quân nổi loạn ở thành phô ˆ 
Takshashila trong một tỉnh phía tây bă “e của Sindh, mà Hoàng tử Susima là thôˆng đô “c. Takshashila là một nơi bâˆt ôn bởi dân sô Â“n-Hy Lạp 
hiê“u chiê“n và sự điê`u hành kém cỏi của bản thân 5usima. Điê `u này đã tạo nên sự thành lập của các sứ quần khác nhau tạo ra nổi loạn. Ashoka 
tuân lệnh và lên đường đê`n ì vùng có biê“n. Khi tin tức vê _ A-dục đem quân tiê n đánh lan đê n, anh được chào đón bởi các sứ quân và cuộc nổi 
loạn kê“t thúc mà không câ`n một trận đánh nào. (Tinh này nổi loạn một lâ`n nữa đưới triê`u A-dục vương, nhưng lâ`n này cuộc nổi đậy bị đập 
tă“t với một bàn tay să ˆt). 


Sự thành công của A-dục làm các người anh cùng cha khác mẹ thêm lo lă ng là anh muô“n lên ngôi, và nhiê `u lời sàm tâˆu từ Susima khiê“n 
Bindusara gửi A-dục đi đày. Anh đi vào vùng Kalinga và mai danh ân tích. Nơi đó anh gặp một cô gái đánh cá tên là Kaurwakl, họ yêu nhau; các 
bản khă c đá tìm ra gâ n đây cho thâ y cô ta trở thành hoàng hậu thứ hai hay thứ ba của anh. 


Trong khi đó, lại có một cuộc nổi loạn ở vùng Ujjain. Hoàng đê“ Bindusara triệu tập A-dục vê` sau hai năm đi 
đày. A-dục tiê“n vê` Ujjain và bị thương trong trận chiê“n sau đó, nhưng các tướng của anh đã đập tă + cuộc nổi 
loạn. A-dục được chữa trị ở một nơi bí mật để các tay chân của Susima không thể làm hại. Anh được chữa trị bởi 
các nhà sư Phật giáo. Chính nơi này là nơi anh lâ `n đâ `u tiên biê“t được những lời dạy của Phật Thích-ca Mâu-ni, 
và cũng là nơi anh gặp nàng Devi xinh đẹp, là y tá riêng là cũng là con gái của một thương gia từ vùng Vidisha lần 
cận. Sau khi bình phục, anh cưới cô ta. A-dục, vào thời điểm đó, đã lập gia đình với Asandhimitra người là vương 
phi chính của ông trong nhiê `u năm cho đê“n khi bà mâÍt. Bà có vẻ như là đã sô “ng ở Pataliputra cả cuộc đời. 


Năm sau trôi qua một cách bình yên và Devi chuẩn bị hạ sinh đứa con đâ`u lòng của ông. Vào thời gian đó,  S2nchi siupa ở Sanchi, Madhya 
Hoàng đê“ Bindusara lâm bệnh và hâ'p hôi. Một nhóm các đại thâ`n dẫn đâ`u bởi Radhagupta, người chán  Pr2desh được xây bởi hoàng đề 
ghét Susima, đã mời A-dục vê` đề nô ˆï ngôi, mặc dù Bindusara ưa thích Susima hơn. Theo như truyền tiuyll: ME WI0SHBÿ HUHJJDN 
trong một cơn giận Hoàng tử A-dục tân công Pataliputra (Patna ngày nay), và giê ˆt chê “t tâ“t cả các người anh 

cùng cha khác mẹ, kế cả Susima, và ném xác của họ vào một cái giê ng ở Pataliputra. Không biê“t là vua cha 

Bindusara đã qua đời hay chưa vào lúc đó. Vào giai đoạn đó của cuộc đời ông, nhiê u người gọi ông là Chanda Ashoka nghĩa là kẻ giê't người bâ“t 
nhân Ashoka. Truyê`n thuyêˆt Phật giáo đã vẽ lên một bức tranh đẫm máu bạo lực vê` các hành động của ông vào thời gian đó. Đa sô“ là không 
đáng tin cậy, và nên được đọc như là các yêˆu tô“ làm nê `n để làm nổi bật lên sự chuyên hóa trong A-dục vương mà Phật giáo đem lại sau này. 


Sau khi lên ngôi, Ashoka mở rộng đê“ chê“ trong tám năm sau đó: đâ“t nước mở rộng để bao gô`m một vùng trải từ biện giới ngày nay của 
Bangladesh và bang Assam của Â“n Độ, ở phía đông, đê“n các vùng đâ ˆt ngày nay là Iran và Afghanistan, ở phía tây, và từ Nút thă“t Pamir ở phía 
bă “c đê“n tận mũi của bán đảo của vùng phía nam Â“n Độ. Vào thời điểm đó của cuộc đời ông, ông được gọi là Chakravarti mà theo nghĩa đen là 
"người xoay chuyền bánh xe luật pháp" (nghĩa rộng là hoàng đê“). Vào khoảng thời gian đó, hoàng hậu Phật giáo Devi đã hạ sinh hai người con, 
Hoàng tử Mahindra và Công chúa Sanghamitra. 


Chinh phục Kalinga 
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Bài chỉ Hê †: Chiê n tranh KaÏnga 


Phâ ` n đâ `u của triê`u đại của vua A-dục rõ ràng là khá đẫm máu. A-dục liên tục tổ chức các chiên dịch, chỉnh phạt hê“t vùng đâ“t này ‹ đêˆn vùng 
đâ ˆt khác và mở rộng đáng kế đê“ chê“ Maurya đã khá rộng lớn và tích trữ thêm của cải. Cuộc chính phạt cuôˆ ¡ cùng là bang Kalinga nă m trên bờ 
biển phía đông Â“n Độ trong vùng ngày nay là Orissa. Kalinga tự hào với chủ quyê `n và nê `n dân chủ; với nê`n dân chủ kê“t hợp vua - nghị viện, 
khá là đặc biệt trong xứ Bharata cô đại, vì nơi đó đã tô `n tại khái niệm Rajdharma, nghĩa là nghĩa vụ của người câ`m quyê `n, được đan xen đê“n 
mức như là bản châ ˆt của khái niệm vê` sự đũng cảm và Kshatriya đharma. 


Nguyên nhân khởi đâ`u cuộc chiên tranh Kalinga (265 TCN hoặc 263 TCN) là không rõ ràng. Một trong những người anh của vua A-dục - và có lẽ 
là người ủng hộ Susima - có lẽ là bỏ chạy vê` phía Kalinga và chính thức lánh nạn ở nơi đó. Điê`u này đã làm A-dục nổi giận. Ông được khuyên bởi 
các quan đại thâ `n nên tâ“n công Kalinga cho hành động phản bội đó. A-dục sau đó đã yêu câ `u hoàng gia Kalinga đâ`u hàng. Khi họ coi thường 
tô ˆi hậu thư đó, A-dục gửi một trong các tướng lĩnh của mình đê“n Kalinga đề buộc họ đâ `u hàng. 


Tuy nhiên, vị tướng và các quân lính của ông ta đã bị đánh bật ra thông qua những chiê“n thuật tài tình của tông tư lệnh xứ Kalinga. Vua A-dụe, nỗi 
đóa bởi sự thâˆt bại này, đã tâ“n công với cuộc xâm lăng lớn nhâ Ít trong lịch sử Â“n Độ đã ghi lại cho đê n lúc đó. Kalinga đã chô “ng cự mãnh liệt, 
nhưng họ không phải là đô ˆi thủ của quân lực hùng hậu của A-dục với các vũ khí mạnh hơn cùng các tướng sĩ nhiê `u kinh nghiệm hơn. Toàn bộ 
Kalinga bị cưỡng đoạt và tiêu diệt: các khuyê“n dụ của A-dục này nói ră `ng khoảng 1oo.OoO người thiệt mạng phía Kalinga và 1o.ooo từ quân đội 
của A-dục; hàng ngàn người bị trục xuâ  t. 


Quy y Tam bảo 


Theo như truyê `n thuyê“t, một ngày sau khi cuộc chiê“n kê“t thúc vua A-dục cưỡi ngựa dạo quanh phía đông thành phô và tâ“t cả những gì mà 
ông có thê thâ ˆy là những căn nhà cháy rụi và những xác người rải rác khă ˆp nơi. Cảnh tượng này làm ông cảm thâˆy khó ở và ông thô ˆt lên câu 
nói nồi tiêˆng, "Ta đã làm gì thê“ này? ". Sự tàn bạo của cuộc chỉnh phạt đã làm ông chuyền hóa sang Phật giáo và sử dụng vị trí của mình để 
truyê `n bá triê ˆ t lý tương đô ˆi mới này lên đinh cao, đê“n mức như là La Mã cô đại và Ai Cập. 


Cũng theo truyê`n thuyê“t, cũng có một yê“u tô“ khác đã dẫn đă ˆt vua A-dục đê“n Phật giáo. Một công chúa Maurya - vợ của một trong những 
người anh trai của A-dục (đã bị ông xử tử) chạy trôˆn khỏi đinh thự với một tỳ nữ, lo sợ cho đứa con chưa ra đời. Trải qua một hành trình dài, công 
chúa đang mang thai ngã gục dưới một gô “c cây trong rừng, và người tỳ nữ chạy đê“n ngôi đê`n gâ`n đó đề nhờ một thâ `y tu hay thâ `y thuô “c 
đê“n giúp. Trong khi đó, dưới gô c cây, công chúa hạ sinh một người con trai. Hoàng tử trẻ tuổi được nuôi nâ“ng và dạy đỗ bởi những Brahmin 
trong ngôi đê `n. Sau này, khi cậu khoảng mười ba tuổi, cậu tình cờ gặp A-dục, ông ngạc nhiên khi thâˆy một cậu bé nhỏ tuổi như vậy ăn mặc như 
một nhà hiê `n triê ˆt. Khi cậu bé bình thản tiê t lộ thân thê“ của mình, có vẻ như là A-dục xúc động vì hô'¡ hận và lòng thương cảm, và cho đời cậu 
bé và mẹ cậu vê` lại hoàng cung. 


Trong khi đó Hoàng phi Kavi, một người theo Phật giáo, và nuôi dạy các con theo tín ngưỡng đó, và rõ ràng là đã rời bỏ A-dục sau khi bà chứng 
kiê n những việc tàn bạo xảy ra tại Kalinga. Vua A-dục đau khô vì điê u này, và được khuyên bởi người cháu của mình (người lớn lên trong đê n 
thờ và mang tính thâ y tu nhiê u hơn là hoàng tử) quy thuận theo đạo pháp (dharma) và tránh xa chiê n tranh. Hoàng tử Mahindra và công chúa 
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Sanghamitra, con của Hoàng hậu Devi, chán ghét bạo lực và cảnh đồ máu, nhưng biê“t ră`ng chiê“n tranh trong hoàng gia sẽ là một phâ`n của 
cuộc đời họ. Do đó họ xin phép A-dục gia nhập với các nhà sư Phật giáo, mà A-dục miễn cưỡng châ p nhận. Hai người này đã thiê t lập Phật giáo ở 
Ceylon (bây giờ là Tích Lan). 


Từ thời điểm đó vua A-dục, người đã từng được miều tả như là "“A-dục ác vương” (Chandashoka), bă ˆt đâ`u được mô tả như là “A-dục sùng đạo” 
(Dharmashoka). Ông cho lan truyê`n trường phái Vibhajjvada của Phật giáo và thuyê t pháp giáo lý trong vương quô c của mình cũng như ra 
khă p thê“ giới từ khoảng 25o TCN. A-dục vương do vậy được khẳng định là người có những cô“ gă ng nghiêm túc đâ `u tiên để phát triển một 
chính sách Phật giáo. 


Qua đời và đi sản 


Vua Ashoka trị vì xâˆp xỉ trong bô^n mươi năm, và sau khi ông qua đời, triê`u đại Maurya chỉ tô `n tại 
thêm được năm mươi năm nữa. Ông có nhiê`u vợ và con, nhưng tên tuôi của phâ `n lớn trong sô“ họ đã bị 
quên lãng cùng năm tháng. 


Ä* „®*®AZ 


nay \ vẫn còn được Thờ đê“n. Họ là cặp song sITh Tụ Sinh bởi người vợ thứ nhâ ˆt của ông là Devi ở thành 
phô” Ujjain. Ông đã cho họ xuâ ˆt gia theo đạo Phật, và 2 người này đã góp công truyê n đạo Phật đê“n 
khă“p thê“ giới. Mahindra và Sanghamitra đã đi đê“n Sri Lanka và truyê `n đạo cho vua, hoàng hậu và 
người dân xứ đó theo đạo Phật. Mahindra có lẽ cũng là chủ tọa của Đại hội kê“t tập kinh điển Phật giáo 
lâ`n thứ tư tại Sri Lanka. I8Ì Còn Tỳ-kheo-ni Sanghamitta (Tăng- già-mật-đa) thì đã mang theo 1 nhánh 
cây chiê ˆt từ Cội Bô` -đê ` (Phật Thích Ca đã ngô 1 dưới gô c cây bô` đê` đó vào đêm ngài đạt tới giác 
ngộ) đem đê“n trô `ng ở Anuradhapura, sau này nhánh cây phát triển thành một cây to và người dân Sri 
Lanka gọi đây là Câu Bộ. Đê_ Vĩ Đại Cát Tường”. Cho tới nay, trải qua gâ` n 2.300 năm, Cây Bô` Đê` Vĩ " 
Đại vẫn sô “ng tươi tô ˆt và được người Sri Lanka coi là quô e bảo. Râ“t nhiê`u nhánh từ cây này đã được — Trụ đá Ashoka tại Sarnath 
chiê ˆt đề gửi đi trô `ng ở chùa chiê`n khă“p nơi trên thê“ giới. Ngày nay vào ngày ră `m tháng 11 âm lịch, 

Phật Tế nơi trong đảo quô “e Sri Lanka vẫn hành lễ tưởng niệm công lao của Ma-hi-đà và Tăng-già- 

mật-đa!2 


Trong những năm tháng tuổi già, ông có vẻ chịu sự thao túng của người vợ trẻ nhâ ˆt tên là Tishyaraksha. Người ta kề ră `ng bà ta đã làm cho hoàng 
tử Kunala, quan nhiê p chính ở Takshashila, bị mù bởi những âm mưu xảo trá. 


Kanula được tha tội tử hình và trở thành một người hát rong đi cùng với người vợ yêu của ông ta là Kanchanmala. Ở thành phô“ Pataliputra, vua 
Ashoka nghe lời hát của Kunala, và nhận ra ră ng sự bâ“t hạnh của Kunala có thẻ là sự trừng phạt của những tội lỗi trong quá khứ của nhà vua và 
kê ˆt tội chê ˆt Tishyaraksha, phục hô `i Kunala vê ` lại triê`u đình. Kunala được kê” vị bởi con ông ta, Samprati. Nhưng triê u đình của ông không 
kéo dài sau khi Ashoka qua đời. 
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Quô “c huy của Â“n Độ là bản sao của cột đá Ashoka. Triê`u đại Maurya của vua Ashoka thể dễ dàng biê“n mâ ˆt vào lịch sử với nhiê`u năm tháng 
trôi qua và có lẽ sẽ như vậy, nêˆu như ông đã không đề lại chứng cứ vê ` những thành công của ông. Những bă `ng chứng vê` vị vua khôn ngoan này 
đã được khám phá đưới dạng những cột đá được chạm khă ˆc lộng lẫy và những tảng đá khă“c những tranh vẽ và những lời răn dạy. Những gì 
Ashoka để lại là ngôn ngữ viê“t đâ `u tiên ở Â“n Độ kế từ thành phô“ cổ đại Harappa. Không hắn là Sanskrit, ngôn ngữ dùng trong các bản khă“ec 
đá là dạng ngôn ngữ nói thời đó gọi là Prakrit. 

Vào năm 185 TCN, khoảng năm mươi năm sau khi vua Ashoka qua đời, vị vua cuô ˆi cùng của Maurya, Brhadrata, bị giê“t hại một cách tàn bạo bởi 
tông tư lệnh của quân đội Maurya, Pusyamitra Sunga, trong khi vua đang duyệt hàng quân danh dự. Pusyamitra Sunga thiê Ít lập triê`u đại Sunga 
(185 TCN-78 TCN) và cai trị chỉ một phâ`n của Đê“ chê“ Maurya. Đa phâ`n lãnh thỏ phía tây bă“e của Đê“ chê“ Maurya (ngày nay là Iran, 
Afghanistan và Pakistan) trở thành Vương quô“e Â“n-Hy Lạp (tiê“ng Anh: Indo-Greek Kingdom). 


Khi Â“n Độ giành lại được độc lập từ Đê“ quô ˆe Anh nước này đã mô phỏng quô c huy của Ashoka thành quô ˆe huy chính thức, đặt Dharmachakra 
(Bánh xe của các Nghĩa vụ Chính nghĩa) trên nhiê `u cột đá trên lá cờ của quô ˆc gia vừa giành được độc lập. 


Năm 19o2, vua Ashoka được xê“p thứ 53 trong Danh sách những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhâ ˆt trong lịch sử của Michael H. Hart. Năm 20O1, 


phim Ashoka - một bộ phim (có phâ`n hư câˆu) vê` cuộc đời của Ashoka được sản xuâ Ít. 


Vương quốc Phật giáo 
Bài chỉ tiê ˆt: Lịch sử Phật giáo 


A-dục vương trong thời nay 


Trong nghệ thuật và điện ảnh 
Ashoka đại đê“ (phim truyê `n hình) 


m Asoka 
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Xem thêm 


m Trụ đá Ashoka 
= Phật giáo 
„ Chandragupta Maurya 
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=m Bindusara Maurya 
„ Chiến tranh Kalinga 
„ Ma-kiệt-đà 

m Nhà Maurya 
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